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PHIẾU HỌC TẬP
	I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  của 30 m là:
	A.  m.
B.  m. 
C.  m.
D. 12 m.


Câu 2: Kết quả của phép tính  là:
	A. .
B. .
C. .
D. 3.


Câu 3: Giá trị của biểu thức  bằng:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 4: Giá trị của biểu thức  bằng:
	A. .
B. 0.
C. .
D. 1.


Câu 5: Khẳng định nào sau đây sai?
	A. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng tử số của hai phân số có cùng mẫu số.

	B. Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

	C. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia.
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	D. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số nghịch đảo của phân số thứ hai.


Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài là  cm, diện tích là  cm2. Chu vi hình chữ nhật là:
	A.  cm.
B.  cm.
C.  cm.
D.  cm.



	Câu 7: Tuấn ước tính cần 3 giờ ngày Chủ nhật để hoàn thành một bức tranh tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. Buổi sáng bạn dành  giờ để vẽ, buổi chiều bạn tiếp tục dành  giờ để vẽ. Hỏi buổi tối Tuấn cần vẽ khoảng bao nhiêu giờ nữa để hoàn thành bức tranh?
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	A. giờ.
B. giờ.
C. giờ.
D.  giờ.


Câu 8: Theo một công thức làm bánh, An cần dùng  cốc đường để làm 9 cái bánh. Nếu An chỉ làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu phần cốc đường?
	A.  cốc đường.
B.  cốc đường.
C.  cốc đường.
D.  cốc đường.


Câu 9: Cho biểu thức . Với , giá trị của biểu thức  là:
	A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 10: Chiều dài đường chạy ma – ra – tông là 42 195 m. Khi còn cách đích  đường chạy, một vận động viên thấy bạn gặp sự cố nên đã dìu bạn cùng về đích. Tính chiều dài quãng đường hai bạn cùng nhau về đích.
	A. 940 m.
B. 950 m.
C. 960 m.
D. 970 m.


II. Phần tự luận.
Bài 1: Tính:
	a) ;
	b) ;

	c) ;
	d) .


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a)  , với 

	b) , với 

	c) , với 


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
	a);
	b) ;

	c) ;
	d) .


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 4: 
	Tính diện tích hình chữ nhật  ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích hình chữ nhật  và .
Hai cách đó minh hoạ tính chất nào của phép nhân phân số?
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Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5: Để làm món thịt kho dừa, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm và muối. Thông thường, lượng thịt ba chỉ và lượng đường được sử dụng lần lượt bằng  và  lượng cùi dừa. Theo công thức này, nếu có 600 gam thịt ba chỉ thì ta cần bao nhiêu gam cùi dừa, bao nhiêu gam đường?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước. Ba nhóm thống nhất phân công: Nhóm thứ nhất phụ trách  đoạn mương; nhóm thứ hai phụ trách  đoạn mương và phần còn lại do nhóm thứ ba phụ trách. Biết đoạn mương mà nhón thứ ba phụ trách dài 16 mét. Hỏi đoạn mương thoát nước đó dài bao nhiêu mét?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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